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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các Vụ,

Thanh tra và Văn phòng Bộ Công nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạnvà tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của:

Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

Vụ Tài chính-Kế toán;

Vụ Quản lý Công nghệvà Chất lượng sản phẩm;

Vụ Hợp tác Quốc tế;

Vụ Tổ chức - Cán bộ;

Vụ Pháp chế;

Thanh tra Bộ;

Văn phòng Bộ.

Điều 2. Trên cơ sở chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được giao, các Vụ trưởng, Chánh

Thanh tra và Chánh Văn phòng Bộcó trách nhiệm:

1. Hoàn thiện tổ chức,sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức,viên

chức Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tinh giản, gọn nhẹ, có hiệu quả, khôngchồng chéo trùng lắp;

2. Xây dựng quy chếlàm việc và mối quan hệ công tác theo sự phân công, phân cấp quản lý của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định

số 38/2000/QĐ-BCN ngày 28 tháng 6năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về
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việc ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Thanh tra và

Văn phòng Bộ Công nghiệp;

Chánh Văn phòng Bộ,Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan,

doanhnghiệp thuộc Bộ, có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Thanh tra và Vănphòng Bộ Công nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2001/QĐ-BCN ngày22 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công

nghiệp)

Chương I. Điềukhoản chung

Điều 1. Các Vụ, Thanh tra và Văn phòngBộ (sau đây gọi tắt là các cơ quan Bộ) là các

cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiệnchức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước các ngành

công nghiệp: cơ khí, luyện kim,điện tử - tin học, hoá chất, địa chất, tài nguyên

khoáng sản, mỏ (bao gồm than,dầu mỏ, khí đốt, đá quý), điện, vật liệu nổ công

nghiệp, công nghiệp tiêu dùngtrong phạm vi cả nước theo Nghị định số 15/CP ngày

02 tháng 3 năm 1993 củaChính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý

Nhà nước của Bộ, cơquan ngang Bộ; Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm

1995 của Chính phủ về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công

nghiệp; và Nghị định số47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý

vũ khí, vật liệu nổ vàcông cụ hỗ trợ.

Điều 2. Trong khi thực hiện chức năng,nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các cơ quan

được quyền:

1. Yêu cầu các cơquan, đơn vị cung cấp những thông tin, số liệu, tư liệu cần thiết phục vụ chocông việc

được giao;

2. Quan hệ công tácvới các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội khi được Bộ uỷ quyền;

3. Tổ chức việc theodõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ trong lĩnh vực đượcgiao

quản lý; kiến nghị với lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các đơn vị trong Bộ vềnhững biện pháp xử lý một số vấn

đề cần thiết để bảo đảm thực hiện đúng phápluật, chính sách, chế độ trong lĩnh vực đó;

4. Từng bước hoànthiện tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ của cơ quan theo đúng chức danh, tiêuchuẩn

nghiệp vụ công chức Nhà nước, theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế Bộ giao;bảo đảm nguyên tắc tinh



giản, gọn nhẹ, có hiệu quả, không chồng chéo, trùnglắp;

5. Tham gia với Vụ Tổchức - Cán bộ trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen

thưởng,kỷ luật và giải quyết chính sách, chế độ, đối với cán bộ, công chức của cơ quanmình và theo các

quy định của hệ thống ngành dọc.

Điều 3. Trong trường hợp cần thiết, Bộtrưởng có thể giao cho các Vụ trưởng, Chánh

Thanh tra và Chánh Văn phòng Bộ mộtsố công việc cụ thể ngoài phạm vi nhiệm vụ,

quyền hạn đã được quy định trongvăn bản này.

Điều 4. Trong những lĩnh vực công táchoặc công việc có liên quan đến nhiều cơ quan

Bộ, Bộ trưởng chỉ phân công chomột cơ quan chủ trì giúp Bộ tổ chức việc thực hiện,

các cơ quan khác có tráchnhiệm tham gia theo chức năng, nhiệm vụ được quy định

tại văn bản này;

Mối quan hệ và phươngthức giải quyết công việc giữa các cơ quan Bộ, thực hiện theo Quy chế làm

việccủa Bộ Công nghiệp được ban hành theo Quyết định số 31/1998/QĐ-BCN ngày 04tháng 5 năm 1998

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 5. Các Vụ, Thanh tra và Văn phòngBộ có trách nhiệm giúp Bộ nghiên cứu, xây

dựng các dự án luật, pháp lệnh, cácvăn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

đến ngành công nghiệp do Bộ quảnlý, để trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban

hành theo thẩm quyền và tổ chứcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó;

Giúp Bộ thực hiện chứcnăng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp theo

cácquy định của pháp luật.

Chương II. Chứcnăng, nhiệm vụ của các Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ Công nghiệp

Mục 1. Vụ Kế hoạchVà đầu tư

Điều 6. Vụ Kế hoạch và Đầu tư là cơquan tham mưu của Bộ trưởng, giúp Bộ trưởng

thực hiện chức năng quản lý Nhà nướcvề lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ngành công

nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ chủ yếu của Vụ:

1. Tổ chức nghiên cứu,xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp để

Bộtrình Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện sau khi đượcChính phủ phê duyệt;

2. Cụ thể hoá chiến lược,quy hoạch thành các dự án phát triển các ngành công nghiệp trong phạm vi cả

nước,trên từng vùng lãnh thổ, từng địa phương, đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý trongsản xuất - kinh doanh,



đầu tư, xuất - nhập khẩu, hợp tác quốc tế, liên doanh,liên kết kinh tế;

3. Tổ chức thực hiệncông tác thống kê phần sản xuất công nghiệp theo các quy định của Nhà nước;cung

cấp kịp thời các thông tin và báo cáo thống kê phục vụ công tác chỉ đạo vàđiều hành của Bộ;

4. Chủ trì việc nghiêncứu, trình Bộ xét duyệt hoặc tham gia xét duyệt theo phân cấp các dự án đầu tư,các

luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán và các dự án hợp tác liêndoanh với nước ngoài có liên

quan đến ngành công nghiệp;

5. Xây dựng các chínhsách phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư các vùng nguyên liệu của

ngành;chính sách điều tra địa chất, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoángsản, chính sách bảo hộ

công nghiệp, chính sách đầu tư, chính sách hội nhập quốctế về công nghiệp, phòng chống lụt bão, thiên

tai... nhằm tạo môi trường thuậnlợi cho hoạt động của các ngành, các địa phương và cơ sở;

6. Tổng hợp, cân đốikế hoạch 5 năm và hàng năm (kể cả kế hoạch động viên thời chiến) của ngành đểBộ

trình Chính phủ. Theo dõi, hướng dẫn, việc thực hiện kế hoạch và giải quyếtcác cân đối lớn về năng

lượng, hạn ngạch, vốn đầu tư, nguyên vật liệu... theodanh mục Nhà nước phân bổ (nếu có);

7. Phối hợp với các Vụchức năng triển khai, giải quyết những vấn đề có liên quan đến đổi mới quản lý,cổ

phần hoá, bán, khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước; quản lý ngành kết hợpvới quản lý theo địa

phương và tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo quy định củaNhà nước;

8. Nghiên cứu, chuẩnbị trình Bộ cấp giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề do Bộ quản lý

theocác quy định của Chính phủ;

9. Làm đầu mối, theodõi, quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệpvà

phối hợp với các Vụ giải quyết các vấn đề theo chức năng của Bộ Công nghiệpđối với các doanh nghiệp

đó;

10. Tổ chức quản lýhoạt động đối với các dự án điện độc lập và phát triển điện nông thôn do BộCông

nghiệp đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT của ngành công nghiệp, baogồm từ việc vận động đầu

tư, chuẩn bị đầu tư, thẩm định đánh giá dự án đến đàmphán, ký kết hợp đồng và quản lý dự án trong suốt

thời gian vận hành; tổ chứctiếp nhận bàn giao công trình BOT;

11. Làm đầu mối phốihợp công việc với các chương trình quốc gia về kinh tế - kỹ thuật có liên quannhiều

đến ngành công nghiệp;

12. Đầu mối xây dựngvà quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dự toán chuyên ngành;

13. Làm đầu mối theodõi, quản lý công nghiệp địa phương;

14. Thường trực Ban chỉđạo công tác phòng chống lụt bão và Ban chỉ đạo công tác quốc phòng của Bộ;

15. Theo dõi, tổnghợp, đánh giá tình hình và làm các báo cáo về hoạt động sản xuất-kinh doanhtrong toàn

ngành theo định kỳ.



Mục 2. Vụ Tài chính- Kế toán

Điều 8. Vụ Tài chính-Kế toán là cơ quantham mưu của Bộ trưởng, giúp Bộ trưởng

thực hiện chức năng quản lý Nhà nước vềtài chính, kế toán, giá cả trong ngành công

nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nhiệm vụ chủ yếu của Vụ:

1. Nghiên cứu và xâydựng trình Bộ trưởng ban hành các quy chế, thông tư hướng dẫn liên quan đến

tàichính, kế toán, giá cả thuộc thẩm quyền của Bộ; tham gia, đề xuất với Bộ Tàichính và các Bộ tổng hợp

về việc xây dựng và ban hành mới, sửa đổi, bổ sung cácchế độ về tài chính, thuế, giá cả và hạch toán có

liên quan đến các ngành côngnghiệp do Bộ quản lý;

2. Tổ chức quản lýkinh phí hành chính sự nghiệp.

a) Hướng dẫn các đơnvị trực thuộc lập dự toán và phân tích, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền

phêduyệt. Trên cơ sở dự toán kinh phí được Nhà nước duyệt, phân bổ và cấp phátkinh phí hành chính sự

nghiệp cho các đơn vị thụ hưởng;

b) Hướng dẫn, chỉ đạocác đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc thực hiện công tác quản lý tài chínhvà

kế toán;

c) Thực hiện kiểm trakế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán trực thuộc, tổnghợp và

báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính theo đúng chế độ kế toán củaNhà nước.

3. Tổ chức quản lý tàisản công:

a) Hướng dẫn đăng kýsố lượng, giá trị tài sản Nhà nước do các đơn vị hành chính sự nghiệp trựcthuộc Bộ

quản lý sử dụng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Hướng dẫn và kiểmtra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về sửdụng

tài sản công;

c) Quản lý tài sảncông thuộc cơ sở hạ tầng, nhà đất được Nhà nước giao sử dụng;

d) Tổng hợp tình hìnhquản lý sử dụng, số liệu và thực trạng các loại tài sản công nêu trên để cungcấp kịp

thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quản lý tài chính Nhà nước.

4. Quản lý vốn đầu tưxây dựng:

a) Tham gia hội đồngthẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ;

b) Chủ trì phối hợpvới các Vụ, tổ chức kiểm tra, thẩm định quyết toán vốn đầu tư các dự án hoànthành

thuộc thẩm quyền, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt;

c) Tham gia hội đồngthẩm định, kiểm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành theo yêu cầu củaBộ

Tài chính.

5. Quản lý tài chínhdoanh nghiệp:


